
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 31, H2, khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

27/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẢO QUÂN HÀ NỘI

0107937331

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

8. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

11. Xây dựng công trình công ích 4220

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
BẢO QUÂN HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO QUAN HA NOI INVESTMENT AND 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BAOQUAN HN ., JSC

1. Tên công ty

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0439941285
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN VIỆT

Số 25B, tổ 13 phố 
Quan Hoa, 
Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 20.000 2.000.000.000 20,000

0170800000
92

2 NGUYỄN 
DUY THÀNH

Số 2 A10, tập thể 
Thịnh Hào, 
Phường Hàng 
Bột, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 1.500.000.000 15,000

Tổng số 15.000 1.500.000.000 15,000

0010800066
08

3 NGUYỄN THỊ 
BÍCH HẠNH

Số 16 ngách 
31/12 phố Phan 
Đình Giót, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 1.500.000.000 15,000

Tổng số 15.000 1.500.000.000 15,000

0371700000
30

4 NGUYỄN 
TRẦN HOÀN

58-60 ngõ 580 
Trường chinh, 
Phường Khương 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 20.000 2.000.000.000 20,000

0400850000
84

5 BÙI ANH 
QUÂN

32H2 Khu đô thị 
Yên Hòa, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 3.000.000.000 30,000

Tổng số 30.000 3.000.000.000 30,000

B5318815

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080006608
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 A10, tập thể Thịnh Hào, Phường Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngõ 84, đường Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY THÀNH Nam

24/08/1980 Kinh Việt Nam

18/05/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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